
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh G tính Tổ dân phố Phường Điện thoại LL

1 Trịnh Gia Bảo 8/1 11/09/2003 Nam 27 AHT
2 Huỳnh Nguyễn Đình Cảnh 8/1 21/03/2003 Nam 22 AHT
3 Nguyễn Thị Trường Diễm 8/1 20/06/2003 Nữ 56 T Q
4 Nguyễn Văn Hào 8/1 11/08/2003 Nam 33 AHT
5 Nguyễn Trần Thị Hiền 8/1 09/01/2003 Nữ 68 AHT
6 Đinh Văn Hùng 8/1 11/02/2003 Nam 36 AHT
7 Trần Gia Huy 8/1 11/08/2003 Nam 15 AHT
8 Huỳnh Tuấn Bảo Khanh 8/1 17/09/2003 Nam 81 AHT
9 Nguyễn Kim Nhật Linh 8/1 07/04/2003 Nữ 60 AHT

10 Phan Thị Thanh Ngân 8/1 11/05/2003 Nữ 60 AHT
11 Lê Xuân Ngọc 8/1 27/02/2003 Nữ 30 AHT
12 Đặng Văn Chí Nguyên 8/1 20/04/2003 Nam 36 AHT
13 Nguyễn Minh Nhật 8/1 18/07/2003 Nam 36 AHT
14 Trần Yến Nhi 8/1 06/12/2003 Nữ 25 AHT
15 Trương Nguyễn Thảo Như 8/1 07/12/2003 Nữ 01 AHT
16 Đinh Huỳnh My Ny 8/1 15/10/2003 Nữ 49 AHT
17 Lê Đình Phước 8/1 23/05/2003 Nam 23 AHT
18 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8/1 19/07/2003 Nữ 22 AHT
19 Lê Hoài Sơn 8/1 17/01/2003 Nam 36 AHT
20 Nguyễn Văn Quang Thái 8/1 12/05/2003 Nam 60 AHT
21 Huỳnh Ngô Thiện Thư 8/1 15/02/2003 Nữ 58 AHT
22 Phạm Anh Thư 8/1 28/06/2003 Nữ 23 AHT
23 Huỳnh Thị Thuỳ Trâm 8/1 06/11/2003 Nữ 9 AHT
24 Nguyễn Thị Bích Trâm 8/1 01/01/2003 Nữ 3 AHT
25 Đặng Ngọc Thu Trang 8/1 15/08/2003 Nữ 15 AHT
26 Lý Thảo Vy 8/1 18/01/2003 Nữ 28 AHT
27 Nguyễn Thị Tường Vy 8/1 03/08/2003 Nữ 57 AHT
28 Mai Như Ý 8/1 13/12/2003 Nữ 9 AHT
29 Phan Thị Yên 8/1 27/03/2003 Nữ 34 AHT

SS: 29 Nam: 11 Nữ: 18 TB: 1
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